TRƯỜNG MN BAN MAI XANH
 THỜI KHÓA BIỂU  
NĂM HỌC: 2024 - 2025

	Thứ

Lớp
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	
D1
	LQVH
	NBTN ( T1, 3, 5)
NBPB ( T 2, 4)

	Âm nhạc 

	PTVĐ
	Tạo hình


	
D2
	Tạo hình
	LQVH
	NBTN ( T1, 3, 5)
NBPB ( T 2, 4)

	Âm nhạc

	PTVĐ


	
D3
	Âm nhạc 

	PTVĐ
	LQVH
	NBTN ( T1, 3, 5)
NBPB ( T 2, 4)

	Tạo hình


	
C1
	LQVH
	PTVĐ ( T 1, 3, 5)/
Âm nhạc ( T2,4)

	LQVT 
	Khám phá
	Tạo hình

	
C2
	PTVĐ ( T 1, 3, 5)/
Âm nhạc ( T2,4)

	 Tạo hình
	Khám phá
	LQVT 
	LQVH

	C3
	LQVH 
	Khám phá 
	LQVT
	Tạo hình
	PTVĐ ( T 1, 3, 5)/
Âm nhạc ( T2,4)


	C4
	Tạo hình
	LQVT
	LQVH
	Khám phá
	PTVĐ ( T 1, 3, 5)/
Âm nhạc ( T2,4)


	
B1
	Tạo hình
	LQVH
	LQVT
	Khám phá
	PTVĐ ( T 1, 3, 5)/
Âm nhạc ( T2,4)


	
B2
	PTVĐ ( T 1, 3, 5)/
Âm nhạc ( T2,4)

	LQVT
	Khám phá
	Tạo hình
	LQVH

	B3
	LQVH
	Khám phá
	PTVĐ ( T 1, 3, 5)/
Âm nhạc ( T2,4)

	LQVT
	Tạo hình

	B4
	PTVĐ ( T 1, 3, 5)/
Âm nhạc ( T2,4)

	LQVT
	LQVH
	Khám phá 
	Tạo hình 

	
A1
	
Âm nhạc ( T 1, 3, 5)
/LQVH ( T2, 4)

	
LQCV
	
Khám phá( T1, 3,5)/ PTVĐ ( T2, 4)

	
LQVT 
	
Tạo hình 

	
A2
	
Tạo hình 
	
Khám phá( T1, 3,5)/ PTVĐ ( T2, 4)

	
LQVT
	
LQCV

	
Âm nhạc ( T 1, 3, 5)
/LQVH ( T2, 4)


	
A3
	LQCV

	LQVT
	Khám phá( T1, 3,5)/ PTVĐ ( T2, 4)

	Tạo hình 
	Âm nhạc ( T 1, 3, 5)
/LQVH ( T2, 4)


	
A4
	Âm nhạc ( T 1, 3, 5)
/LQVH ( T2, 4)

	Tạo hình 

	LQVT
	Khám phá( T1, 3,5)/ PTVĐ ( T2, 4)

	LQCV


 
                                                                                                 Long Biên, ngày 20 tháng 8 năm 2024
	 
	 
	K.T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

 
Nguyễn Thị Hà Lương



